PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ
	STT
	Tên tài sản
	SL
	ĐVT
	Giá khởi điểm (VNĐ)
	Vị trí
	Mô tả kỹ thuật

	1
	Mái che và 04 bộ trụ quét thẻ có tay xoay vòng
	1
	máy
	             382,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.- Xuất xứ: Trung Quốc.- Nhãn hiệu: Blank.- Model: TS2200/ASU680/ABS880- Số serial: As certificate of quality- Gồm các bộ phận chính sau:+ Tripod TS2200+ Máy chấm công ASU680+ Máy chấm công ABS880+ Bộ nguồn+ Lan canMái che

	2
	Máy cắt thép tự động 4500X28000MM
	1
	bộ
	             640,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2010
Năm sản xuất : NIL
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : KUSHAN PUSAN
Model : CENCUT DP
Số seri : 10216
Nhà cung cấp : KUNSHAN PUSAN M&E EQUIPMENT

	3
	Cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m, dài 80m
	1
	bộ
	             507,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2010Năm sản xuất : 2009Xuất xứ : Việt NamNhãn hiệu : QUANGLIEN CRANE_ELEVATOR 5V COModel : TP-50-45-20, DF-20 CAL/5BH; Số seri : BEW900440/QL, BST900457-458; Nhà cung cấp : QUANGLIEN CRANE ELEVATOR J.V

	4
	Cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m, dài 80m
	1
	bộ
	             507,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2010
Năm sản xuất : 2009
Xuất xứ : Việt Nam
Nhãn hiệu : QUANGLIEN CRANE_ELEVATOR 5V CO
Model : DF-20CAL/5BH TP-50-45-20; 
Số seri : BEW900443/QL; BST900459-460; 
Nhà cung cấp : QUANGLIEN CRANE ELEVATOR J.V

	5
	Cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m, dài 80m
	1
	bộ
	             507,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2010
Năm sản xuất : 2009
Xuất xứ : Việt Nam
Nhãn hiệu : QUANGLIEN CRANE_ELEVATOR 5V CO
Model : DF-20CAL/5BH TP-50-45-20
Số seri : BEQ900438/QL; BST900461-462
Nhà cung cấp : QUANGLIEN CRANE ELEVATOR J.V

	6
	Cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m
	1
	bộ
	             430,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2010 
Năm sản xuất : 2009 
Xuất xứ : Viet Nam
Nhãn hiệu : QUANG LIEN
Model : DF-20CAL/5BH TP-50-45-20; 
Số seri : BEW900444/QL; BST900463-464; 
Nhà cung cấp : QUANG LIEN CRANE&ELEVATOR J.V

	7
	Cẩu trục 20T/5T khẩu độ 23m, cao 10m
	1
	bộ
	             430,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2010 
Năm sản xuất : 2009 
Xuất xứ : Viet Nam
Nhãn hiệu : QUANG LIEN
Model :  DF-20CAL/5BH TP-50-45-20
Số seri : BEW900439/QL; BST900465-466
Nhà cung cấp : QUANG LIEN CRANE&ELEVATOR J.V

	8
	Cẩu trục 10T khẩu độ 19m, cao 7m, dài 80m
	1
	bộ
	             245,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2010 
Năm sản xuất : 2009 
Xuất xứ : Viet Nam
Nhãn hiệu : QUANG LIEN
Model : TEC-1000 SBL-1000
Số seri : BEQ900383/QL
Nhà cung cấp : QUANG LIEN CRANE&ELEVATOR J.V

	9
	Cần trục bánh xích 50 tấn XCMG QY50
	1
	chiếc
	          1,575,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Năm sản xuất : 2011
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : XCMG
Model : QY50
Số seri : 20110038
Số khung : P2201010265
Số máy : SC8D170.2G2B1 B410K64410
Nhà cung cấp : XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP&EXP

	10
	Cần trục bánh xích 50 tấn XCMG QY50
	1
	chiếc
	          1,575,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Năm sản xuất : 2011
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : XCMG
Model : QY50
Số seri : 20110036
Số khung : P2201010270
Số máy : SC8D170.2G2B1 B410K64400
Nhà cung cấp : XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP&EXP

	11
	Cần trục bánh lốp 25 tấn XCMG 25K5
	1
	chiếc
	          1,181,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011Năm sản xuất : 2011Xuất xứ : ChinaNhãn hiệu : XCMGModel : QY25K5Số seri : LXGCPA311 BA004741Số khung : 20111903Số máy : 6CL280-2*D9112013543*Nhà cung cấp : XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP&EXP

	12
	Cần trục bánh xích 250 tấn Kobelco model 7250-2F
	1
	chiếc
	        11,486,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2010
Năm sản xuất : 2010
Xuất xứ : Japan
Nhãn hiệu : KOBELCO
Model : 7250-2F
Số seri : JD04-02527
Số khung : JD04-02527
Số máy : P11CUN13181
Nhà cung cấp : EZRA MARINE SERVICES

	13
	Máy phát điện 750KVA
	1
	máy
	             648,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2010.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhãn hiệu: Cummins
- Model: PE660C
- Số serial: GR101122.
- Trọng lượng máy: 1.965 kg.
- Công suất liên tục: 750KVA/600KW
Công suất dự phòng: 825KVA/660KW

	14
	Máy phát điện 750KVA
	1
	máy
	             648,000,000 
	[bookmark: _GoBack]Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2010.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhãn hiệu: Cummins
- Model: PE660C
- Số serial: GR101123.
- Trọng lượng máy: 1.965 kg.
- Công suất liên tục: 750KVA/600KW
Công suất dự phòng: 825KVA/660KW

	15
	Máy cắt thép tự động 4MX28M
	1
	chiếc
	          1,009,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : KUSHAN PUSAN
Model : CENCUT DP
Số seri : 10318
Nhà cung cấp : KUNSHAN PUSAN M&E EQUIPMENT

	16
	Cầu trục dầm đôi 10 tấn
	1
	hệ thống
	             184,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2011.
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Nhà cung cấp: Công ty Liên Doanh  Cầu trục và Thang máy Quảng Liên
- Model: SBL_1000x12M
- Số Serial: BEW900441/QL
- Tải trọng: 10 tấn.
- Khẩu độ: 19m
- Cao nâng: 7m
Chất liệu: Steel

	17
	Máy nén khí Airman PDS655S-4B2
	1
	máy
	          1,126,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH M.R.O.
- Model: PDS655S-4B2.
- Số serial: 68A4B23073
- Lưu lượng khí nén: 18,5m3/phút
Trọng lượng máy: 2.850kg

	18
	Hệ thống hút bụi di động 50,000 CMH
	1
	bộ
	             428,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : Singapore
Nhãn hiệu : AIRBLAST
Model : DCFD50000
Số seri : 144
Nhà cung cấp : Cty NHH M.R.O

	19
	Hệ thống hút bụi di động 50,000 CMH
	1
	bộ
	             428,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : Singapore
Nhãn hiệu : AIRBLAST
Model : DCFD50000
Số seri : 145
Nhà cung cấp : Cty NHH M.R.O

	20
	Hệ thống hút bụi sơn di động 50,000 CMH
	1
	bộ
	             100,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : Singapore
Nhãn hiệu : AIRBLAST
Model : PA50000
Số seri : 146
Nhà cung cấp : TNHH M.R.O

	21
	Hệ thống hút bụi sơn di động 50,000 CMH
	1
	bộ
	             100,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : Singapore
Nhãn hiệu : AIRBLAST
Model : PA50000
Số seri : 147
Nhà cung cấp : TNHH M.R.O

	22
	Hệ thống điều ẩm hoạt động bằng khí AR 12000 SE
	1
	bộ
	             308,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : Singapore
Nhãn hiệu : AIRBLAST
Model : AR12000SE
Số seri : 148
Nhà cung cấp : TNHH M.R.O

	23
	Hệ thống phun hạt MBRS 2P/4G
	1
	bộ
	             529,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Năm sản xuất : 2011
Xuất xứ : SINGAPORE
Nhãn hiệu : AIR BUST
Model : MBRS 2P/4G
Số seri : Product No. A143
Nhà cung cấp : CTY TNHH M.R.O

	24
	Máy nén khí công nghiệp Model OGLC 110A
	1
	bộ
	               99,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : LANDWARD
Model : OGLC110A
Số seri : 11051552
Nhà cung cấp : Cty TNHH Thiết bị Công nghiệp C&H

	25
	Máy nén khí công nghiệp Model OGLC 110A
	1
	bộ
	               99,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : LANDWARD
Model : OGLC110A
Số seri : 11051543
Nhà cung cấp : Cty TNHH Thiết bị Công nghiệp C&H

	26
	Máy nén khí công nghiệp Model OGLC 110A
	1
	bộ
	               99,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2011
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : LANDWARD
Model : OGLC110A
Số seri : 11051559
Nhà cung cấp : Cty TNHH Thiết bị Công nghiệp C&H

	27
	Nam châm điện nâng hàng
	1
	Bộ
	             255,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Lifton Magnets PTE LTD
Xuất xứ: Singapore
Nhãn hiệu: LIFTON MAGNETS
Model: EBM2 P/1000
Số Seri: 2012031010->20120310001

	28
	Xe nâng người S60
	1
	xe
	             421,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2012
- Xuất xứ: Mỹ
- Nhãn hiệu: Used Cherry Picker Genie Brand
- Model: S60
- Trọng lượng nâng: 227kg
- Độ cao nâng: 20,3m
- Tời với: 4,5 -15,48 (m)
- Tốc độ di chuyển: 6,4km/h
Chức năng: Nâng người

	29
	Máy nén khí trục vít Airman PDS655S-4B2
	1
	máy
	             374,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012.
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà cung cấp: Công ty TNHH M.R.O.
- Model: PDS655S.
- Số serial: 68-4B21783
- Lưu lượng khí nén: 18,5m3/phút
Trọng lượng máy: 2.850kg

	30
	Máy làm khô không khí 750CFM
	1
	máy
	               65,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2012
- Xuất xứ: Singapore
- Nhãn hiệu: AIRBLAST
- Model: 750CFM
Số Serial: 306QE81

	31
	Trạm cân 80 tấn
	1
	hệ thống
	             252,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2013.
- Xuất xứ: Hàn Quốc.
- Nhãn hiệu: CAS
- Model: Weighing Platform I300
- Số serial: 1301WBKL402027
- Kích thước: 3 x 18 (m)
- Trọng lượng cân: 80 tấn
- Cấp chính xác: 3
Số lượng đầu đo: 8

	32
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	33
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	34
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	35
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	36
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	37
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	38
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	39
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	40
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	41
	Gối đỡ trục lăn tải trong 40 tấn
	1
	Bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012
Năm sản xuất: 2012
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: HUAYUAN
Số Seri: 1201136; 1201137; 1201129; 1201130; 1201131; 1201132; 1201133; 1201134; 1201135; 1201138

	42
	Ròng rọc
	1
	bộ
	             535,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2012.- Xuất xứ: Trung Quốc.- Nhãn hiệu: Even Bright- Số Serial: HQZ1210004- Tải trọng: 700 tấn- Cấu trúc: 5 rãnhChức năng: Dùng hạ thủy tàu

	43
	Ròng rọc
	1
	bộ
	             535,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2012.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhãn hiệu: Even Bright
- Số Serial: HQZ1210003
- Tải trọng: 700 tấn
- Cấu trúc: 5 rãnh
Chức năng: Dùng hạ thủy tàu.

	44
	Ròng rọc
	1
	bộ
	             535,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2012.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhãn hiệu: Even Bright
- Số Serial: HQZ1210005
- Tải trọng: 800 tấn
- Cấu trúc: 6 rãnh
Chức năng: Dùng hạ thủy tàu.

	45
	Ròng rọc
	1
	bộ
	             535,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2012.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhãn hiệu: Even Bright
- Số Serial: HQZ1210006
- Tải trọng: 800 tấn
- Cấu trúc: 6 rãnh
Chức năng: Dùng hạ thủy tàu.

	46
	Máy hàn hồ quang chìm Subare DC 1250 và phụ kiện
	1
	máy
	             320,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2013.
- Xuất xứ: Trung Quốc - Mỹ
- Nhãn hiệu: Kenke - Miller
- Model: NLH7070 - DC1250
- Số serial: 1302007 - MC230199C
- Công suất: 1250DC
- Thiết bị kèm theo:
+ Cân và cột tự hành NLH 7070
Gá xoay đường kính 3m, 15 tấn

	47
	Bộ ủ nhiệt JST
	1
	Bộ
	             101,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2013
Năm sản xuất: 2013
Nhà cung cấp: JST International Co., Ltd
Xuất xứ: Nước Anh (UK)
Nhãn hiệu: JST
Số Seri: 16050/3634

	48
	Bộ ủ nhiệt JST
	1
	Bộ
	             101,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2013
Năm sản xuất: 2013
Nhà cung cấp: JST International Co., Ltd
Xuất xứ: Nước Anh (UK)
Nhãn hiệu: JST
Số Seri: 16050/3636

	49
	Bộ ủ nhiệt JST
	1
	Bộ
	             101,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2013
Năm sản xuất: 2013
Nhà cung cấp: JST International Co., Ltd
Xuất xứ: Nước Anh (UK)
Nhãn hiệu: JST
Số Seri: 16050/3635

	50
	Hệ thống cân chỉnh đồng trục D525B
	1
	hệ thống
	             133,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Thụy Điển
- Nhãn hiệu: Easy Laser
Model: 12-0235

	51
	Máy laser D650 Linebore
	1
	máy
	             454,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2013.

	52
	Máy thử tải cho máy phát điện 3000KW
	1
	máy
	          1,288,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2017.
- Model: GB-LP8846.
- Số serial: 8C2085
- Điện áp: 690V-400V 50/60HZ
- Trọng lượng máy: 20.000kg
Chức năng: Thử tải máy phát điện.

	53
	Máy bấm ống thủy lực Unifiex S6.3 Ecoline
	1
	máy
	             144,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Đức
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Công nghiệp Công Minh Nết.
- Nhãn hiệu: Unifiex
- Model: S6.3 Ecoline
- Điện áp: 400V/50HZ/3PH
Chức năng: Bấm ống kim loại bằng khí nén

	54
	Phao quây dầu
	1
	cái
	             105,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015- Xuất xứ: Trung Quốc.- Model: APTES 600Chiều dài phao: 300m

	55
	Máy uốn ống thép EMB 642
	1
	máy
	             174,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: Thái Lan
- Nhãn hiệu: Transfluid
- Model: EMB 642
- Số serial: 32404.
- Biên độ hoạt động: 150 – 1200.
- Điện áp: 400V-50HZ-3PH-1,5KWW
Chức năng: Uốn ống thép

	56
	Máy uốn ống thép GS-HYDRO
	1
	máy
	             350,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: Singapore
- Nhãn hiệu: GS-HYDRO
- Model: 170S.
- Số serial: 0315216.
- Điện áp: 400V/3PH
Chức năng: Uốn ống thép.

	57
	Hệ thống thu hồi hạt mài bằng chân không ABRV-90
	1
	hệ thống
	             677,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Nhãn hiệu: AIRBLAST
- Model: ABVR-90
- Số serial: A307.
- Điện áp: 3PH-415/50HZ-90KW-1318rpm
- Kích thước: 3,65 x 2,25 x 2,5 (m)
- Năng lượng cung cấp: 3-phrase 415/50 HZ
- Khối lượng không khí: 3600CMH
- Áp lực chân không: -450mmHg
- Tốc độ quay: 1318rpm
Động cơ điện: 90KW IP55 class F

	58
	Máy tiện Denver HG - 800x3200
	1
	máy
	             475,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: Đài Loan
- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Máy công cụ và Phụ tùng Vina
- Nhãn hiệu: Denver
- Model: HG-800x3200.
- Số serial: 15071.
- Kích thước hoạt động: 800 x 3200 (mm)
Công cụ và phụ kiện kèm theo.

	59
	Máy tiện Denver HL-1120x5000
	1
	máy
	          1,067,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.
- Năm sản xuất: 2015.
- Xuất xứ: Đài Loan
- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Máy công cụ và Phụ tùng Vina
- Nhãn hiệu: Denver
- Model: HL – 1120x5000.
- Số serial: 15072.
- Kích thước hoạt động: 1120 x 5000 (mm)
Công cụ và phụ kiện kèm theo.

	60
	Thiết bị tháo lắp bu lông bằng khí nén Model TTM-2000-02-00-CC
	1
	bộ
	               88,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Đi kèm máy bơm khí nén 1500Bar BT-1506 Brand BOLTIGHT

	61
	Thiết bị tháo lắp bu lông bằng khí nén Model TTM-2000-02-00-CC
	1
	bộ
	               88,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Đi kèm máy bơm khí nén 1500Bar BT-1506 Brand BOLTIGHT

	62
	Máy bơm khí nén 1500Bar BT-1506 Brand BOLTIGHT;
	1
	bộ
	               86,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Seri: 2298001404/809111 
Xuất xứ: Châu Âu
Nhãn hiệu: BOLTIGHT
Model: BT-1506

	63
	Máy phay Eastar VH450
	1
	máy
	             623,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.- Xuất xứ: Đài Loan- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Máy công cụ và Phụ tùng Vina- Nhãn hiệu: Eastar- Model: VH450- Số serial: TS-1508014.- Điện áp: 380V/3PH/50HZ- Máy phay Eastar VH450 gồm các bộ phận chính sau:+ 01 Trục vit-me x-y+ 01 Motor trục chính, thắng+ 01 Bàn xoay GCT-450-360D+ 01 Trục gá ngang NT-50+ 08 Collet kẹp NT-50-ER+ 01 Khung bảo vệ máy01 Etô kẹp 16 

	64
	Máy phát điện SBMPOWER 
	1
	máy
	          1,429,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Năm sản xuất: 2015
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai.
- Nhãn hiệu: SBMPOWER@
- Model: S825CM
- Số serial: 08415.
- Công suất liên tục: 750KVA/600KW
- Công suất dự phòng: 825KVA/660KW
- Máy phát điện 750KVA gồm các bộ phận chính sau:
+ Động cơ model: KTA38-G2, số serial: 41227469
+ Đầu phát model: SHC634G, số serial: S15D150806

	65
	Máy phát điện SBMPOWER 
	1
	máy
	          1,429,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Năm sản xuất: 2015
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai
- Model: S825CM
- Số serial: 08515.
- Công suất liên tục: 750KVA/600KW
- Công suất dự phòng: 825KVA/660KW
- Máy phát điện 750KVA gồm các bộ phận chính sau:
+ Động cơ model: KTA38-G2, số serial: 41227470
+ Đầu phát model: SHC634G, số serial: S15D150807

	66
	Xe nâng 5 tấn model FD50T9
	1
	xe
	             474,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.
- Năm sản xuất: 2015
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Chủ xe: Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng Hải Sài Gòn.
- Nhãn hiệu: TCM
- Model: FD50T9
- Số serial: 43H31051
- Biển số xe: 72LA - 1253
- Loại xe: Xe nâng
- Số khung: 107-31051
- Số máy: S6S-102916
- Kích thước xe: 5950 x 2245 x 3650 (mm)
- Trọng lượng nâng lớn nhất: 5 tấn
- Chiều cao nâng lớn nhất: 4,5m.
- Vận tốc nâng lớn nhất: 31,2km/h.
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 3040mm
Loại nhiên liệu: Diesel

	67
	Xe nâng 10 tấn model FD100Z8
	1
	xe
	          1,014,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.
- Năm sản xuất: 2015
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Chủ xe: Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng Hải Sài Gòn.
- Nhãn hiệu: TCM
- Model: FD100Z8
- Số serial: 30G30459
- Biển số xe: 72LA - 1254
- Loại xe: Xe nâng
- Số khung: 82-30459
- Số máy: 6BG1-358885
- Kích thước xe: 5950 x 2245 x 3650 (mm)
- Trọng lượng nâng lớn nhất: 10 tấn
- Chiều cao nâng lớn nhất: 4,5m.
- Vận tốc nâng lớn nhất: 24,6km/h.
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 3900mm
- Loại nhiên liệu: Diesel

	68
	Máy phay định hình tự động Climax LM5200
	1
	máy
	          2,250,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Singapore
- Nhãn hiệu: Climax 
- Model: LM5200
Chức năng: Gia công, định hình kim loại

	69
	Máy hàn trong lỗ PN:BB2250
	1
	máy
	             445,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.

	70
	Máy cắt ống CNCXG-VI800
	1
	máy
	          1,649,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhãn hiệu: TAYOR CNCXG-VI800 AXIA
- Model: CNCUT-3380G-ST
- Số serial: 15082531
- Điện áp: 380V/3P/50HZ
- Số trục: 6 trục
- Ống OD: 60 – 800 (mm)
- Chiều dài đường ống: 16.000 (mm)
- Độ dày cắt: 1 – 50 (mm)
Chức năng: Cắt ống thép tự động bằng tia Plasma

	71
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	72
	Hệ thống thu hồi hạt mài bằng chân không ABRV-90
	1
	hệ thống
	             784,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.
Xuất xứ: Trung Quốc
- Nhãn hiệu: AIRBLAST
- Model: ABVR-90
- Số serial: A339.
- Điện áp: 3PH-415/50HZ-90KW-1318rpm
- Kích thước: 3,65 x 2,25 x 2,5 (m)
- Năng lượng cung cấp: 3-phrase 415/50 HZ
- Khối lượng không khí: 3600CMH
- Áp lực chân không: -450mmHg
- Tốc độ quay: 1318rpm
Động cơ điện: 90KW IP55 class F

	73
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	74
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	75
	Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 8,5T
	1
	cái
	             350,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH MORDEC VIỆT NAM.
- hệ số an toàn: 4:1
- Trọng lượng: 8,5 tấn
- Tải trọng: 400 tấn
- Không đi kèm ma ní
Chức năng: Dùng cho tàu thủy

	76
	Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 6,2T
	1
	cái
	             318,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH MORDEC VIỆT NAM.
- hệ số an toàn: 4:1
- Trọng lượng: 6,2 tấn
- Số Serial: HQZ1210002
- Tải trọng: 400 tấn
- Có đi kèm ma ní
Chức năng: Dùng cho tàu thủy

	77
	Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg
	1
	cái
	               87,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	đi kèm ròng rọc 400 tấn

	78
	Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg
	1
	cái
	               87,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	đi kèm ròng rọc 400 tấn

	79
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	80
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	81
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	82
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	83
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	84
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	85
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	86
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	87
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	88
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	89
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	90
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	91
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	92
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	93
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	94
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	95
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	96
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	97
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	98
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	99
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	100
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	101
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	102
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	103
	Kích thủy lực 50T RLR 506
	1
	bộ
	               21,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Năm sản xuất : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : SIMPLEX
Model : RLR 506
Nhà cung cấp : TNHH THÔNG TIN KT MINH ANH

	104
	Thiết bị chuyển đổi tần số 300KVA
	1
	cái
	             954,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH DV - TM Hàng Hải Thiên Kim.
- Xuất xứ: Hàn Quốc.
- Nhãn hiệu: SAMPOONG
- Model: KSP-300A
- Số serial: F151214-1.
- Công suất: 300KVA
- Thiết bị chuyển đổi tần số 300KVA gồm:
+ Đầu vào 3 x 380V x 50 Hz
Đầu vào 3 x 440V x 60 Hz

	105
	Máy cắt tole
	1
	máy
	             541,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Model: QC11Y-20x3200.
- Số serial: 0114.
- Kích thước cắt: 20 x 3200 (mm)
Chức năng: Cắt tole

	106
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	107
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	108
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	109
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	110
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	111
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	112
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	113
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	114
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	115
	Máy hàn hiệu AUWELD GENTIG WELDING MC 400P c/w Accessories
	1
	cái
	               30,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Leeden National Oxygen LTD
Xuất xứ: CHINA 
Nhãn hiệu: AUWELD
Model: MC 400P

	116
	Máy vát mép ống kim loại 18 – 24 inch
	1
	máy
	             596,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: Mỹ
- Model: DYNAPREP/1824.
- Part number: 69-5000-24.
- Số serial: 15-4066.
- Kích thước hoạt động: 18 – 24 inch
Chức năng: Vát mép ống kim loại bằng khí nén

	117
	Máy vát mép ống kim loại 10 – 16 inch
	1
	máy
	             522,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: Mỹ
- Model: DYNAPREP/1016.
- Part number: 69-5000-16.
- Số serial: 15-4065.
- Kích thước hoạt động: 10 – 16 inch
Chức năng: Vát mép ống kim loại bằng khí nén

	118
	Máy vát mép ống kim loại 4 – 8 inch
	1
	máy
	             281,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2012.
- Xuất xứ: Mỹ
- Model: 60-AIR-08 SF408/3.
- Số serial: 12-1978.
- Kích thước hoạt động: 4 – 8 inch
Chức năng: Vát mép ống kim loại bằng khí nén

	119
	Máy nén khí Landwward 
	1
	máy
	             286,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhãn hiệu: Landwward
- Model: OGLG-110A
- Số Serial: 1058505C8862229
- Kích thước máy: 2300 x 1500 x 1950 (mm)
- Lưu lượng khí: 18,5 m3/phút
Trọng lượng máy: 2.700 kg.

	120
	Máy nén khí Landwward 
	1
	máy
	             286,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016.- Xuất xứ: Trung Quốc.- Nhãn hiệu: Landwward- Model: OGLG-110A- Số Serial: 1058505C8862230- Kích thước máy: 2300 x 1500 x 1950 (mm)- Lưu lượng khí: 18,5 m3/phútTrọng lượng máy: 2.700 kg.

	121
	Máy sấy khí ADEKOM model KA200AS+
	1
	máy
	               70,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Nhãn hiệu: ADEKOM
- Model: KA200AS+
Số Serial: 201607585

	122
	Máy sấy khí ADEKOM model KA200AS+
	1
	máy
	               70,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Nhãn hiệu: ADEKOM
- Model: KA200AS+
Số Serial: 201607586

	123
	Bồn chứa CO2
	1
	bộ
	             463,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2011.
- Năm sản xuất: 2011
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Việt Nam
- Model: V15790L
- Số serial: 10CLX15221077
- Dung tích: 15.790L
- Áp suất thiết kế: 23,2 bar
- Áp suất làm việc: 22,0 bar
- Nhiệt độ môi chất: -40 ÷ 50 oC
- Môi chất làm việc: CO2
Chức năng: Chứa CO2 lỏng

	124
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	125
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	126
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	127
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	128
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	129
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	130
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	131
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	132
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	133
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	134
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	135
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	136
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	137
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	138
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	139
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	140
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500
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	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	142
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	143
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	144
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	145
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	146
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	147
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	148
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	149
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	150
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	151
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	152
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	153
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	154
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	155
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	156
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	157
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	158
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	159
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	160
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	161
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	162
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	163
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	164
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	165
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	166
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	167
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	168
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	169
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	170
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	171
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	172
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	173
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	174
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	175
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	176
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	177
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	178
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	179
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	180
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	181
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	182
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	183
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500
	1
	cái
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: DURAWELD 500

	184
	Máy khắc laser F-20RZ
	1
	máy
	             406,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2015.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Kỹ thuật - Công nghệ Nam Sơn.
- Model: F-20RZ
- Thiết bị đi kèm:
+ Bàn nâng XY-table
+ Buồng làm việc kín dùng cho máy PowerMark
Bàn kẹp cắt cho PowerMark

	185
	Máy toàn đạc điện tử Sokkia model FX-101 
	1
	máy
	             137,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Nhãn hiệu: NOKKIA
- Model: FX-101
Số serial: CE0339

	186
	Máy cắt CNC
	1
	máy
	             273,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Toàn Đắc Lộc
- Model: CNCUT-3380G-ST
- Chế độ cắt: Flame Plasma
- Dãy cắt: 2500 x 6500 (mm)
Cắt nhanh: 0 – 4000 (mm)

	187
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	188
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	189
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	190
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	191
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	192
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	193
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	194
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	195
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	196
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	197
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	198
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	199
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	200
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	201
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	202
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	203
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	204
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	205
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	206
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	207
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	208
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	209
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	210
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	211
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	212
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	213
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	214
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	215
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	216
	Máy hàn que LINCOLN OPTIMARC CV/CC 500 K60091-1
	1
	bộ
	               46,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	217
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	218
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	219
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	220
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	221
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	222
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	223
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	224
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	225
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	226
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	227
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	228
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	229
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	230
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	231
	Máy hàn MIG LINCOLN DURAWELD 500 K60096-1
	1
	bộ
	               38,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: OPTIMARC CV/CC 500

	232
	Máy hàn POWER PLUS 1000HD K60067-3
	1
	bộ
	               77,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: 1000HD

	233
	Máy hàn POWER PLUS 1000HD K60067-3
	1
	bộ
	               77,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: 1000HD

	234
	Máy hàn POWER PLUS 1000HD K60067-3
	1
	bộ
	               77,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: 1000HD

	235
	Máy hàn POWER PLUS 1000HD K60067-3
	1
	bộ
	               77,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: 1000HD

	236
	Máy hàn POWER PLUS 1000HD K60067-3
	1
	bộ
	               77,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY TNHH KS DISTRIBUTION (VIỆT NAM)
Xuất xứ: CHINA
Nhãn hiệu: LINCOLN
Model: 1000HD

	237
	Xe nâng điện Stacker
	1
	xe
	             217,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.- Năm sản xuất: 2016- Xuất xứ: Nhật Bản- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Hệ thống Thiết bị UMW.- Model: BT SWE140- Số khung: 6436440- tải trọng nâng thực tế: 1,4 tấn- Kích thước càng nâng: 1,15 x 0,18 x 0,06; 0,57m- Độ cao nâng: 4.755m- Vận tốc nâng: 16,8m- Vận tốc di chuyển: 6/6km/hNguồn động lực: Điện - thủy lực

	238
	Túi nước thử tải 35 tấn
	1
	cái
	             155,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2017.
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Model: FWB35
Chức năng: Thử tải bằng nước

	239
	Túi nước thử tải 35 tấn
	1
	cái
	             155,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2017.
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Model: FWB35
Chức năng: Thử tải bằng nước

	240
	Máy phun sơn chân không áp lực cao Graco X70 DL3
	1
	bộ
	               58,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY CP VT THIẾT BỊ VIỆT NAM
Xuất xứ: USA
Nhãn hiệu: GRANCO
Model: X70
Số Seri: 'A8658; A8127; A8657; A9315; A8320; A8051

	241
	Máy phun sơn chân không áp lực cao Graco X70 DL3
	1
	bộ
	               58,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY CP VT THIẾT BỊ VIỆT NAM
Xuất xứ: USA
Nhãn hiệu: GRANCO
Model: X70
Số Seri: 'A8658; A8127; A8657; A9315; A8320; A8051

	242
	Máy phun sơn chân không áp lực cao Graco X70 DL3
	1
	bộ
	               58,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY CP VT THIẾT BỊ VIỆT NAM
Xuất xứ: USA
Nhãn hiệu: GRANCO
Model: X70
Số Seri: 'A8658; A8127; A8657; A9315; A8320; A8051

	243
	Máy phun sơn chân không áp lực cao Graco X70 DL3
	1
	bộ
	               58,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY CP VT THIẾT BỊ VIỆT NAM
Xuất xứ: USA
Nhãn hiệu: GRANCO
Model: X70
Số Seri: 'A8658; A8127; A8657; A9315; A8320; A8051

	244
	Máy phun sơn chân không áp lực cao Graco X70 DL3
	1
	bộ
	               58,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY CP VT THIẾT BỊ VIỆT NAM
Xuất xứ: USA
Nhãn hiệu: GRANCO
Model: X70
Số Seri: 'A8658; A8127; A8657; A9315; A8320; A8051

	245
	Máy phun sơn chân không áp lực cao Graco X70 DL3
	1
	bộ
	               58,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Nhà cung cấp: CTY CP VT THIẾT BỊ VIỆT NAM
Xuất xứ: USA
Nhãn hiệu: GRANCO
Model: X70
Số Seri: 'A8658; A8127; A8657; A9315; A8320; A8051

	246
	Máy cân chỉnh mặt bích thủy lực FA9TESTD 
	1
	máy
	               95,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Anh
- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần thiết bị Quang Minh
- Nhãn hiệu: Equalizer
- Model: FA9TESTD
Số serial: 0397

	247
	Máy cân chỉnh mặt bích thủy lực FA4TMSTD
	1
	máy
	               49,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Anh
- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần thiết bị Quang Minh
- Nhãn hiệu: Equalizer
- Model: FA4TMSTD
- Số serial: 0532
Hiện trạng: Máy hiện đang hoạt động bình thường, vận hành tốt.

	248
	Máy cân chỉnh mặt bích thủy lực FA4TMSTD
	1
	máy
	               49,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Anh
- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần thiết bị Quang Minh
- Nhãn hiệu: Equalizer
- Model: FA4TMSTD
- Số serial: 0532
Hiện trạng: Máy hiện đang hoạt động bình thường, vận hành tốt.

	249
	Máy cân chỉnh mặt bích thủy lực FA4TMSTD
	1
	máy
	               49,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Anh
- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần thiết bị Quang Minh
- Nhãn hiệu: Equalizer
- Model: FA4TMSTD
- Số serial: 0532
Hiện trạng: Máy hiện đang hoạt động bình thường, vận hành tốt.

	250
	PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W
	1
	bộ
	               51,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Cty TNHH  MTV Thiết Bị Việt
Xuất xứ: KOREA
Nhãn hiệu: LK
Model:  LDSM-2.8W
Số Seri: 16020910; 16021503; 16021505; 16021506; 16021507; 16021508; 16021504

	251
	PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W
	1
	bộ
	               51,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Cty TNHH  MTV Thiết Bị Việt
Xuất xứ: KOREA
Nhãn hiệu: LK
Model:  LDSM-2.8W
Số Seri: 16020910; 16021503; 16021505; 16021506; 16021507; 16021508; 16021504

	252
	PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W
	1
	bộ
	               51,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Cty TNHH  MTV Thiết Bị Việt
Xuất xứ: KOREA
Nhãn hiệu: LK
Model:  LDSM-2.8W
Số Seri: 16020910; 16021503; 16021505; 16021506; 16021507; 16021508; 16021504

	253
	PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W
	1
	bộ
	               51,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Cty TNHH  MTV Thiết Bị Việt
Xuất xứ: KOREA
Nhãn hiệu: LK
Model:  LDSM-2.8W
Số Seri: 16020910; 16021503; 16021505; 16021506; 16021507; 16021508; 16021504

	254
	Hệ thống cân chỉnh đồng trục easy laser detectr 30mm
	1
	hệ thống
	             113,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016.
- Xuất xứ: Thụy Điển
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH VIETNAM LASER ALIGNMENT
- Nhãn hiệu: Easy Laser
- Model: 12-0255
Số serial: 73996

	255
	PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W
	1
	bộ
	               51,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Cty TNHH  MTV Thiết Bị Việt
Xuất xứ: KOREA
Nhãn hiệu: LK
Model:  LDSM-2.8W
Số Seri: 16020910; 16021503; 16021505; 16021506; 16021507; 16021508; 16021504

	256
	PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W
	1
	bộ
	               51,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Cty TNHH  MTV Thiết Bị Việt
Xuất xứ: KOREA
Nhãn hiệu: LK
Model:  LDSM-2.8W
Số Seri: 16020910; 16021503; 16021505; 16021506; 16021507; 16021508; 16021504

	257
	PALANG DIEN 4M X 2.8TON LDSM-2.8W
	1
	bộ
	               51,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng: 2016
Năm sản xuất: 2016
Nhà cung cấp: Cty TNHH  MTV Thiết Bị Việt
Xuất xứ: KOREA
Nhãn hiệu: LK
Model:  LDSM-2.8W
Số Seri: 16020910; 16021503; 16021505; 16021506; 16021507; 16021508; 16021504

	258
	Xe nâng 150 Tấn Model DCY 150
	1
	chiếc
	          3,421,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	Năm sử dụng : 2012 
Năm sản xuất : 2011 
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : SUZHOU
Model : DCY-150
Số seri : 2011-C460
Số khung : DCY150-C460-M1
Số máy : 87279636
Nhà cung cấp : SUZHOU DAFANG SPECIAL VEHICLE

	259
	Máy thủy bình hiệu Sokkia model B40
	1
	máy
	                 6,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Nhãn hiệu: NOKKIA
- Model: B40
Số serial: 287168

	260
	Máy thủy bình hiệu Sokkia model B40
	1
	máy
	                 6,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Nhãn hiệu: NOKKIA
- Model: B40
Số serial: 287168

	261
	Máy thủy bình hiệu Sokkia model B40
	1
	máy
	                 6,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Nhãn hiệu: NOKKIA
- Model: B40
Số serial: 287168

	262
	Máy thủy bình hiệu Sokkia model B40
	1
	máy
	                 6,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2016
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Nhãn hiệu: NOKKIA
- Model: B40
Số serial: 287168

	263
	Xà lan
	1
	cái
	             503,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2014
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Nhà máy sữa chữa và đóng tàu Sài Gòn.
- Nhãn hiệu: Pontoon
- Kích thước: 18 x 8 x 2 (m)
- Kiểu tàu: Tàu hàng khô
- Vật liệu thân tàu: Thép đóng tàu ReH= 240Mpa
Chức năng: Chuyên chở vật tư, hàng hóa

	264
	Xà lan
	1
	cái
	             503,000,000 
	Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
	- Năm sử dụng: 2014- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Nhà máy sữa chữa và đóng tàu Sài Gòn.- Nhãn hiệu: Pontoon- Kích thước: 18 x 8 x 2 (m)- Kiểu tàu: Tàu hàng khô- Vật liệu thân tàu: Thép đóng tàu ReH= 240MpaChức năng: Chuyên chở vật tư, hàng hóa

	265
	Cẩu bánh xích Kobelco 250 tấn 7250-2F
	1
	máy
	        15,157,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Model: 7250-2F
Số seri: JD04-02561; 
Năm sản xuất: 2010; 
Nơi lắp ráp: Nhật Bản; 
Số máy: P11CUN13313

	266
	Tời kéo thủy lực PM-HSD-150
	1
	bộ
	          3,364,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014; Xuất xứ: Singapore; Model: PM-HSD-150; Tải trọng: 150 tấn.
- Số chế tạo: PE150TS15002
- Chức năng: Vận chuyển hàng hóa
- Tời thủy lực PM-HSD-150 gồm các bộ phận chình sau: 02 bộ tời thủy lực model: PM-HSD-150; 02 động cơ thủy lực 132KW; 02 ống thủy lực 10m; 02 tủ điều khiển tời

	267
	Tời kéo thủy lực PM-HSD-150
	1
	bộ
	          3,364,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014; Xuất xứ: Singapore; Model: PM-HSD-150; Tải trọng: 150 tấn.
- Số chế tạo: PE150TS15001 
- Chức năng: Vận chuyển hàng hóa
- Tời thủy lực PM-HSD-150 gồm các bộ phận chình sau: 02 bộ tời thủy lực model: PM-HSD-150; 02 động cơ thủy lực 132KW; 02 ống thủy lực 10m; 02 tủ điều khiển tời

	268
	Xe nâng 150 tấn
	1
	máy
	          4,040,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.
- Năm sản xuất: 2015
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Nhãn hiệu: Suzhou Dafang
- Model: FD100Z8
- Số serial: 2015-C519
- Tải trọng: 150 tấn
- Số khung: M8C519
- Số máy: 78165473
- Kích thước: 12400 x 6000 x 1950 (mm)
Trọng lượng xe: 39.000 kg

	269
	Thiết bị thử tải máy phát điện 6000KW
	1
	máy
	          3,674,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: Singapore
- Model: Transportable
- kích thước: 6058 x 2438 2591 (mm)
- Công suất: 690V-50-60HZ
- Màu sơn: Trắng
Chức năng: Thử tải máy phát điện

	270
	Máy uốn thép mỏ
	1
	Bộ
	          4,465,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : ITALY 
Nhãn hiệu : FACCIN
Model : FB300
Số seri : 13074564-4564
Nhà cung cấp : FACCIN SRL

	271
	Xe chở Block 100T
	1
	Chiếc
	          3,417,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 
Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : SZDF
Model : DCY100
Số khung : 2008C312
Sức nâng : 100 tấn
Trọng lượng không tải: 28 tấn
Model động cơ: 6BT5.0-C180
Số động cơ: 69766368
Công suất động cơ: 132 Kw
Tốc độ gốc: 2200 r/min
Nhà cung cấp : SUZHOU DAFANG

	272
	Máy phay tròn có bộ nguồn
	1
	Cái
	          2,027,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Nhãn hiệu : MACTECH
Model : LDFM5000
Công suất : 20HP
Nhà cung cấp : MACTECH. INC

	273
	Xe tải cẩu QY25K5-I
	1
	Chiếc
	          1,823,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : Truck Crane
Model : XZJ5310JQZ25K
Số seri : LXGCPA326CA000226
SỐ MÁY: D911C065939
Nhà cung cấp : XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. AND EXP. CO., LTD

	274
	Máy cuộn dây cáp 100 tấn
	1
	máy
	          1,389,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2012.
- Xuất xứ: Singapore
- Số serial: PE106K90S10001
- Tải trọng: 100 tấn
- Bình dầu: 178L
- Bình Hyd.oil: 425L
Chức năng: Cuộn dây cáp

	275
	Máy phay trục X-Y  hiệu Climax kiểu LM5200&LM6200
	1
	Cái
	          1,571,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : CLIMAX
Model : LM5200&LM6200
Số seri : 1035845
Nhà cung cấp : ASSURICH INDUSTRIES PTE LTD

	276
	Hệ thống phun và thu hồi hạt mài di động
	1
	Hệ thống
	          1,520,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Nhãn hiệu : Airblast
Model : MBRS 2P/4G 
Số seri : A223
Nhà cung cấp : Công Ty TNHH M.R.O

	277
	Cáp thép nâng hàng 60mmX1500m
	1
	bộ
	             418,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Singapore.
- Trọng lượng: 217 tấn
- Chiều dài cáp: 1.500m
- Kích thước dây cáp: 60mm.
Lắp cùng với tời kéo thủy lực PM-HSD-150
Chức năng: Nâng, vận chuyển hàng hóa

	278
	Cáp thép nâng hàng 60mmX1500m
	1
	bộ
	             418,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Singapore.
- Trọng lượng: 217 tấn
- Chiều dài cáp: 1.500m
- Kích thước dây cáp: 60mm.
Lắp cùng với tời kéo thủy lực PM-HSD-150
Chức năng: Nâng, vận chuyển hàng hóa

	279
	Máy doa lỗ 
	1
	Cái
	          1,096,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MACTECH
Model : MBMC4 - 4
Nhà cung cấp : MACTECH. INC

	280
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	281
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	282
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	283
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	284
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	285
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	286
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	287
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	288
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	289
	Máy hàn TIG WELDING MC DYNASTY 3
	1
	Bộ
	               81,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng : 2015
Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MILLER
Model : DYNASTY 350
Số seri : ME380463L; ME410780L; ME410781L; ME410782L; ME410783L; ME410784L; ME410785L; ME410786L; ME410787L; ME410789L
Nhà cung cấp : CPSX & TM HOA THINH

	290
	Máy hàn gió đá
	1
	máy
	             312,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: CANADA
- Nhà cung cấp:  Công ty Cổ phần SX - TM Hòa Thịnh
- Nhãn hiệu: GULLCO
- Model: GK-200-FMC-L.
- Số serial: 2887-1 
Điện áp: 230V ~ 50/60HZ

	291
	Máy hàn gió đá
	1
	máy
	             312,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2015.
- Xuất xứ: CANADA
- Nhà cung cấp:  Công ty Cổ phần SX - TM Hòa Thịnh
- Nhãn hiệu: GULLCO
- Model: GK-200-FMC-L.
- Số serial: 2887-3
Điện áp: 230V ~ 50/60HZ

	292
	Máy bấm đầu cos thủy lực Uniflex HM380iB c/w Acc
	1
	Cái
	             831,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : GERMANY
Nhãn hiệu : UNIFLEX
Model : HM380iB
Số seri : 30654
Nhà cung cấp : Cty CP Đầu tư và Thương Mại Đông Tây

	293
	Máy cắt ống định hình Tayor CNCXG-IV 630
	1
	Cái
	             789,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : China
Nhãn hiệu : TAYOR
Model : CNCXG-V630
Số seri : 12101723
Nhà cung cấp : SHANGHAI TAYOR HEAVY INDUSTRY (GROUP) CO., LTD

	294
	Xe nâng hàng 10T TCM FD100Z8
	1
	Chiếc
	             747,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : Japan
Nhãn hiệu : TCM
Model : FD100Z8
Số seri: 30G02418
Số khung: 82-02418
Số máy: 6BG1-330265
Công suất : 10 tấn
Nhà cung cấp : SANYO COMPANY LTD

	295
	Máy phay vuông
	1
	Cái
	             613,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MACTECH
Model : MT14
Số seri : MMH40-101
Nhà cung cấp : MACTECH. INC

	296
	Hệ thống thu hồi bằng chân không
	1
	Hệ thống
	             542,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Nhãn hiệu : Airblast
Model : ABVR-90
Nhà cung cấp : Công Ty TNHH M.R.O

	297
	Tời 8 Tấn 15KW 380V 50HZ 
	1
	Bộ
	               93,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014
Năm sản xuất: 2014
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding

	298
	Tời 8 Tấn 15KW 380V 50HZ 
	1
	Bộ
	               93,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014
Năm sản xuất: 2014
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding

	299
	Tời 8 Tấn 15KW 380V 50HZ 
	1
	Bộ
	               93,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014
Năm sản xuất: 2014
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding

	300
	Tời 8 Tấn 15KW 380V 50HZ 
	1
	Bộ
	               93,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014
Năm sản xuất: 2014
Nhà cung cấp: Ever Bright Int'L holding

	301
	Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 8,5T
	1
	cái
	             350,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH MORDEC VIỆT NAM.
- hệ số an toàn: 4:1
- Trọng lượng: 8,5 tấn
- Tải trọng: 400 tấn
- Không đi kèm ma ní
Chức năng: Dùng cho tàu thủy

	302
	Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 8,5T
	1
	cái
	             350,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH MORDEC VIỆT NAM.
- hệ số an toàn: 4:1
- Trọng lượng: 8,5 tấn
- Tải trọng: 400 tấn
- Không đi kèm ma ní
Chức năng: Dùng cho tàu thủy

	303
	Xe nâng người 227kg
	1
	Chiếc
	             423,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : Genie
Model : S-60 
Số seri: S6007-16645
Số máy: 10386542
Công suất : 227 kg
Nhà cung cấp : AVER ASIA (S) PTE LTD

	304
	Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 6,2T
	1
	cái
	             318,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH MORDEC VIỆT NAM.
- hệ số an toàn: 4:1
- Trọng lượng: 6,2 tấn
- Tải trọng: 400 tấn
- Có đi kèm ma ní
Chức năng: Dùng cho tàu thủy

	305
	Ròng rọc tải trọng 400 tấn, trọng lương 6,2T
	1
	cái
	             318,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH MORDEC VIỆT NAM.
- hệ số an toàn: 4:1
- Trọng lượng: 6,2 tấn
- Tải trọng: 400 tấn
- Có đi kèm ma ní
Chức năng: Dùng cho tàu thủy

	306
	Máy tiện Denver HG - 760x3200
	1
	Cái
	             312,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : TAIWAN
Nhãn hiệu : DENVER
Model : HG-760x3200
Số seri : 12050-296
Nhà cung cấp : CTY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VIỆT NHẬT

	307
	Thanh doa lỗ nhỏ BB2250 6ft PK
	1
	Cái
	             256,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : USA
Nhãn hiệu : MACTECH
Model : BB2250 – 2 3/4
Số seri :S-157
Công suất : 
Nhà cung cấp : MACTECH. INC

	308
	Xe nâng hàng 3T TCM FD30T3Z
	1
	Chiếc
	             242,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : Japan
Nhãn hiệu : TCM
Model : FD30T3Z
Số seri : 2U930374
Công suất : 3000 Kg
Số khung: 162-30374
Số máy: C240-215827
Nhà cung cấp : SANYO COMPANY LTD

	309
	Cáp thép nâng hàng 108mmX30m
	1
	bộ
	               88,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Singapore.
- Chiều dài cáp: 30m
- Kích thước dây cáp: 108mm.
Chức năng: Nâng, vận chuyển hàng hóa

	310
	Cáp thép nâng hàng 108mmX30m
	1
	bộ
	               88,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Năm sử dụng: 2014.
- Xuất xứ: Singapore.
- Chiều dài cáp: 30m
- Kích thước dây cáp: 108mm.
Chức năng: Nâng, vận chuyển hàng hóa

	311
	Máy đục thủy lực SPT:AL-44
	1
	Cái
	             186,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Xuất xứ : ITALY
Nhãn hiệu : IMAC
Model : SPT:AL-44
Số seri : 1242
Nhà cung cấp : CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG TÂY

	312
	Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg
	1
	cái
	               87,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Đi kèm ròng rọc 400 tấn

	313
	Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg
	1
	cái
	               87,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Đi kèm ròng rọc 400 tấn

	314
	Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg
	1
	cái
	               87,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Đi kèm ròng rọc 400 tấn

	315
	Ma ní tải trọng 400 tấn, trọng lượng 760 kg
	1
	cái
	               87,000,000 
	990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
	Đi kèm ròng rọc 400 tấn




